Ngày soạn: 4/5/2023
Ngày dạy: 8/5/2023
TIẾT 86: ÔN TẬP HỌC KÌ II 
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
- Tư duy và lập luận toán học.
- Mô hình hóa toán học: 
- Giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
2. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm, tôn trọng ý kiến các thành viên khi hợp tác.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án, đồ dùng dạy học.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức của chương VI: Biểu thức đại số.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
- Biểu thức số. Biểu thức đại số.
- Đa thức một biến, thu gọn, nghiệm của đa thức một biến.
- Phép cộng, phép trừ đa thức một biến.
- Phép nhân, chia đa thức một biến.
HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS hoạt động thực hiện Bài 1 đến 13 (SGK -tr68+69).
HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
- Củng cố các kiến thức cơ bản trong chương  biểu thức đại số
- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng làm các bài tập cơ bản về đơn thức và đa thức.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	+ Thế nào là đơn thức ? Cho ví dụ 
+ Bậc của đơn thức là gì ? Xác định bậc, hệ số, phần biến của đơn thức  trong phần ví dụ?
+ Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?
+ Nêu cách thu gọn một đơn thức ?
+ Đa thức là gì? Cho VD
Thế nào là đa thức một biến? Nêu cách thu gọn đa thức một biến? Cách xác định bậc của đa thức? Hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức?
Thế nào là nghiệm của đa thức một biến?
Nêu cách tìm nghiệm và cách kiểm tra xem 1 số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức

	Lý thuyết

	GV: Đưa ra đề bài 1:


HS nêu cách làm

2 hs lên bảng thực hiện


Hs dưới lớp làm vào vở




HS nhận xét đúng sai
GV đánh giá và chốt lại kiến thức
	Bài 1 : Thu gọn đơn thức, tìm bậc, hệ số, phần biến 

;

	
bài làm

       

      = 

Hệ số:     ; phần biến: x8y5  ;  bậc:  13




=  = 

Hệ số:     ;    phần biến : x8y11  ;  bậc:  19

	
GV đưa ra nội dung bài 2.
 HS nêu cách làm và hoàn thành cá nhân vào vở, hai HS lên bảng trình bày.
GV chốt lại các kiến thức cần nhớ.





GV đưa ra bài 3


HS hoạt động nhóm.



Đại diện một nhóm lên bảng báo cáo kết quả, dưới lớp nhận xét, să sai.








GV đưa ra bài tập 4.
2 HS lên bảng thực hiện.
Dưới lớp làm vào vở.
? Đa thức đã cho có những nghiệm nào?

GV đưa ra bài tập 5 . Tìm nghiệm của các đa thức sau:


;   


;  


? Muốn tìm nghiệm của một đa thức ta làm như thế nào?
HS thực hiện cá nhân vào vở, một vài HS lên bảng làm.
GV chốt lại cách tìm nghiệm của đa thức một biến bậc 1 và cách chứng minh một đa thức vô nghiệm dạng dơn giản.
Bài 6 ? Muốn tính giá trị của một biểu thức ta làm như thế nào?
Một HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
Bài 7:
Tính giá trị của biểu thức:

a) 

tại  


b)  tại .
HS thảo luận nhóm bài tập .
	Bài 2: Cho đa thức:


a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm.
b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).
c) Xác định bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do
Giải

a)  

b)  
c) Bậc của P(x) là 5
Hệ số cao nhất là 13, hệ số tự do là 2
Bài 3: Cho hai đa thức:



a) Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa tăng của biến.
b) 

Tính   
c) Tìm bậc của đa thức tổng, đa thức hiệu.
Giải

a) 



b) 



 c) Bậc của là 4

 Bậc của là 4

Bài 4: Cho đa thức  

Tính  Từ đó suy ra các nghiệm của đa thức.
Giải


Vậy nghiệm của đa thức f(x) là 0 và 1.
Bài 5: Tìm nghiệm của các đa thức sau:

			3


			 

		- 2

			0; 1

      		vô nghiệm

HD e:  ta có    với mọi x

	   với mọi x

	   với mọi x

Nên đa thức    vô nghiệm



Bài 6: Cho đa thức:  Tính giá trị của A(x) tại  
Giải


Bài 7: 



	GV đưa ra bài tập 8.

Một HS lên bảng thực hiện tính 
HS sắp xếp lại đa thức
HS thực hiện phép tính
Dưới lớp làm vào vở.

? Muốn tính  trước hết ta cần thực hiện điều gì?

HS: Tìm  

 Một HS đứng tại chỗ tìm 

Một HS khác lên bảng thực hiện 
Dưới lớp làm vào vở.


GV: Như vậy, để tính  ta có thể tính 
GV đưa ra Bài 9.
? Trước khi tính M + N và N - M ta cần chú ý vấn đề gì?
HS thảo luận nhóm.
Đại diện một nhóm lên bảng trình bày.








GV đưa ra Bài 10, HS đọc yêu cầu bài toán.
Hai HS lên bảng thực hiện (mỗi HS làm một phần).

? Em có nhận xét gì về hai đa thức nhận được?

	Bài 8: Cho hai đa thức:




Hãy tính  và 
HD: 









Bài 9: Cho hai đa thức:




Tính  và .
Giải
Thu gọn:

 

 

 

 




  
Bài 10: Cho hai đa thức:




Tính  và  
Có nhận xét gì về hai đa thức nhận được?
Giải


* Nhận xét: 
Các số hạng của hai đa thức tìm được đồng dạng với nhau và có hệ số đối nhau.

	

Bài tập:  Cho hai đa thức:
a) Thu gọn mỗi đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa giảm dần của biến. 


b)  Tính  và   

c)  Chứng tỏ  là nghiệm của đa thức P(x).





image3.wmf
233485

521

..

452

xxxyyxy

-=-


oleObject52.bin

oleObject53.bin

image45.wmf
(

)

(

)

FxGx

-


oleObject54.bin

oleObject55.bin

image46.wmf
(

)

(

)

52432

542

1

    3 7 9

4

1

  5           4        

4

Fxxxxxxx

Gxxxx

=-+-+-

=-++-


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image47.wmf
(

)

(

)

5432

542

1

    7 9

4

1

 5           4           

4

2

Fxxxxxx

Gxxxx

-

+

=+--

=-+-


oleObject4.bin

oleObject59.bin

image48.wmf
(

)

(

)

432

11

   1 2 9  2

44

FxGxxxxx

+=-+--


oleObject60.bin

image49.wmf
(

)

(

)

5432

542

1

    7 9

4

1

 5           - 4            +

4

2

Fxxxxxx

Gxxxx

=+

-

-=

-

--


oleObject61.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

5432

11

 2 2 9  6 

44

FxGxxxxxx

+-=+---+


oleObject62.bin

image51.wmf
32523

232535

  15 5  5 4 2

    3  1     7

Nyyyyyy

Myyyyyyy

=+----

=+-+-+-+


oleObject63.bin

image52.wmf
MN

+


image4.wmf
1

2

-


oleObject64.bin

image53.wmf
NM

-


oleObject65.bin

image54.wmf
53

112

Nyyy

=-+-


oleObject66.bin

image55.wmf
5

831

Myy

=-+


oleObject67.bin

image56.wmf
(

)

(

)

553

831112

MNyyyyy

+=-++-+-


oleObject68.bin

image57.wmf
53

71151

yyy

=+-+


oleObject5.bin

oleObject69.bin

image58.wmf
(

)

(

)

535

112831

NMyyyyy

-=-+---+


oleObject70.bin

image59.wmf
53

9111

yyy

=-++-


oleObject71.bin

image60.wmf
(

)

(

)

542

543  

        2        1

   3   3  2  6

Pxxxxx

Qxxxxx

=-+-+

=+--+-


oleObject72.bin

image61.wmf
(

)

(

)

PxQx

-


oleObject73.bin

image62.wmf
(

)

(

)

.

QxPx

-


oleObject6.bin

oleObject74.bin

image63.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

543

543

    4 3 2   5

   4 32   5

PxQxxxxx

QxPxxxxx

-=--+-

-=-++-+


oleObject75.bin

image64.wmf
(

)

53252

–4–4594–6–2

Axxxxxxx

=++++


oleObject76.bin

image65.wmf
(

)

43233

–3–210–85–7–28

Bxxxxxxxx

=+++


oleObject77.bin

image66.wmf
(

)

(

)

()

 

PxAxBx

=+


oleObject78.bin

image67.wmf
(

)

(

)

()

–

QxAxBx

=


image5.wmf
52425

38

.......

49

xxxyyy

æö

--

ç÷

èø


oleObject79.bin

image68.wmf
–1

x

=


oleObject80.bin

oleObject7.bin

image6.wmf
811

2

..

3

xy


oleObject8.bin

image7.wmf
2

3


oleObject9.bin

image8.wmf
 

)

 3 9

ax

-


oleObject10.bin

image9.wmf
1

  3

)

 

2

bx

--


oleObject11.bin

image10.wmf
  17 

)

 34

cx

--


oleObject12.bin

image11.wmf
2

)

  

dxx

-


oleObject13.bin

image12.wmf
2

 2 5

)

1

ex

+


oleObject14.bin

image13.wmf
(

)

2

     

Pxaxbxc

=++


oleObject15.bin

image14.wmf
1; 1.

xx

==-


oleObject16.bin

image15.wmf
246100

  .  

xxxx

+++¼+


oleObject17.bin

image16.wmf
1

x

=-


oleObject18.bin

image17.wmf
(

)

53235

  2  7 4 3 2   6

Pxxxxxxx

=+-+--+


oleObject19.bin

image18.wmf
(

)

532

135322

Pxxxxx

=-+-+


oleObject20.bin

image19.wmf
13;5; 3;2; 2

--


oleObject21.bin

image20.wmf
(

)

3243

  5 7 2 5 2

Pxxxxx

=-+-+


oleObject22.bin

image21.wmf
(

)

525

1

  2 4 2 5 .

2

Qxxxxx

=--++


oleObject23.bin

image22.wmf
(

)

(

)

;

PxQx

+


image1.wmf
3234

52

..

45

Axxyxy

æöæö

=-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject24.bin

image23.wmf
(

)

(

)

.

PxQx

-


oleObject25.bin

image24.wmf
(

)

24

  2  7 2

Pxxx

=-+


oleObject26.bin

image25.wmf
(

)

2

1

  5   4

2

Qxxx

=+-


oleObject27.bin

image26.wmf
(

)

(

)

24

1

    7   11 2

2

PxQxxxx

+=+-+


oleObject28.bin

image27.wmf
(

)

(

)

24

1

    3   3 2

2

PxQxxxx

-=---+


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
(

)

(

)

PxQx

+


oleObject30.bin

image29.wmf
(

)

(

)

PxQx

-


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

2

   

fxxx

=-


oleObject32.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1; 0; 1; 2.

ffff

-


oleObject33.bin

image32.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1  1 1  2

0  0 0  0

1  1 1  0

2  2 2  2.

f

f

f

f

-=---=

=-=

=-=

=-=


image2.wmf
(

)

54225

38

..

49

Bxyxyxy

æöæö

=--

ç÷ç÷

èøèø


oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image33.wmf
1

6

-


oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

image34.wmf
2

0

x

³


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image35.wmf
2

20

x

³


oleObject42.bin

image36.wmf
2

115

2

5

x

+³


oleObject43.bin

image37.wmf
2

2

15

x

+


oleObject44.bin

image38.wmf
(

)

2

   5  8.

Axxx

=-+


oleObject45.bin

image39.wmf
2; 3.

xx

==-


oleObject46.bin

oleObject3.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2  2 5.2  8  2

3  3 5.3  8  25

A

A

=-+=

-=---+=


oleObject47.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

24100

)

)

 1  .1 .1        

1  .1 .1        

 1 1.  1 50.

aPabcabc

Pabcabc

b

=++=++

-=-+-+=-+

-+-+¼+-=


oleObject48.bin

image42.wmf
(

)

(

)

 

FxGx

+


oleObject49.bin

image43.wmf
(

)

(

)

 

FxGx

+-

éù

êú

ëû


oleObject50.bin

image44.wmf
(

)

.

Gx

-


oleObject51.bin

